Phụ lục 2.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
Đơn vị tính: Liều
	STT
	Đơn vị/địa phương 
(1)
	Số tiêm mũi 1
	Số tiêm mũi 2
	Tổng số

	
	
	Tiêm trong ngày
 (2)
	Cộng dồn
(3)
	Tiêm trong ngày
(4)
	Cộng dồn
(5)
	Tiêm trong ngày 
(6= 2+4)
	Cộng dồn
(7=3+5)

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	59
	17150
	521
	1186
	580
	18336

	2
	BVĐK Sài Gòn
	31
	 
	0
	 
	31
	 

	3
	BVĐK Công an
	0
	1145
	0
	431
	0
	1576

	4
	Thành phố Nam Định
	2
	6420
	184
	889
	186
	7309

	5
	Huyện Hải Hậu
	38
	6364
	615
	959
	653
	7323

	6
	Huyện Ý Yên
	0
	4996
	0
	1305
	0
	6301

	7
	Huyện Giao Thủy
	0
	3687
	0
	1110
	0
	4797

	8
	Huyện Nam Trực
	0
	3894
	0
	898
	0
	4792

	9
	Huyện Trực Ninh
	0
	7567
	0
	1201
	0
	8768

	10
	Huyện Nghĩa Hưng
	1135
	5750
	4
	1111
	1139
	6861

	11
	Huyện Xuân Trường
	0
	3421
	0
	1471
	0
	4892

	12
	Huyện Vụ Bản
	0
	2169
	0
	575
	0
	2744

	13
	Huyện Mỹ Lộc
	570
	2332
	0
	449
	570
	2781

	14
	Tiêm chuyên gia TQ
	0
	998
	0
	 
	0
	998

	Tổng
	1835
	65893
	1324
	11585
	3159
	77478

	Số phản ứng sau tiêm: 11.252
	
	
	
	
	
	

	Số vắc xin được phân bổ theo kế hoach:145.740
	
	
	
	
	

	Số vắc xin đã nhận: 88.820
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